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NƢỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:  

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Quý. 

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Như Chiến 

                                        2. Bà Hồ Thị Hải Thanh 

Thư ký phiên tòa:     o n Thị Th   Phư n  – Thư ký Tòa án nhân dân hu ện 

Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị tham gia 

phiên tòa:  n  Tr n Văn   i – Kiểm sát viên 

N    11 thán  7 năm 2023, Tòa án nhân dân hu ện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

xét xử s  thẩm công khai theo hình thức trực tuyến giữa điểm c u trung tâm Hội 

trường Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ v  điểm c u thành ph n Tr i giam công an 

tỉnh Q vụ án hình sự thụ lý số: 15/2023/TLST-HS ngày 28/4/2023 theo Quyết định 

đưa vụ án ra xét xử số: 14/2023/Q XXST – HS n    26/6/2023 đối với  á   ị cáo: 

1.  Nguyễn Trƣờng K, tên gọi khác: Khánh Ba L; sinh ngày 27/6/1983 t i 

Quảng Trị; n i  ư trú: thôn P, xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: buôn bán; 

trình độ văn hóa: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: 

Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T v     Nguyễn Thị T1 (đều đã  hết); có vợ là Ngô 

Thị Hà M, sinh năm 1991, n i  ư trú: thôn P xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị; có 01 

 on, sinh năm 2015; tiền án:  ó 01 tiền án: N    12/11/2018  ị Tòa án nhân dân 

hu ện N hi Lộ , tỉnh N hệ  n kết án 03 năm 06 thán  t  về tội  V n  hu ển h n  

  m  ( ản án số 87/2018/HSST . N    30/4/2021  h p h nh  on  hình ph t t . Tiền 

sự: kh n   ó. Về nhân thân: N    25/12/2008,  ị Tòa án nhân dân thị  ã   n  H , 

tỉnh Quản  Trị kết án 08 năm 06 thán  t  về tội  Mua  án trái ph p  h t ma tú  . 

Năm 2014  h p h nh  on  hình ph t t .  ị cáo bị t m giữ, t m giam t i Tr i t m 

giam công an tỉnh Q từ ngày 08/01/2023 đến nay; có mặt t i phiên tòa. 

2. Nguyễn Minh T2, sinh ngày 23/5/1988 t i Quảng Trị; n i  ư trú: thôn A, xã 

T, huyện C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: thợ    khí; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: 

Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C 
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v      inh Thị H;  hưa  ó vợ  on; tiền án, tiền sự: kh n   ó.  ị cáo bị t m giữ, t m 

giam từ ngày 08/01/2023 t i Nhà t m giữ công an huyện C đến nay; có mặt t i phiên 

tòa. 

3. Lê Quốc H1, tên gọi khác: Tèo Béo; sinh ngày 30/6/1990 t i Quảng Trị; n i 

 ư trú: thôn A, xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ 

văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông Lê Quốc H2 v     Cáp Thị L1;  hưa  ó vợ  on; tiền án, tiền sự: kh n   ó. Về 

nhân thân: Năm 2014  ị  ử ph t vi ph m h nh  hính về h nh vi trộm   p t i sản.  ị 

cáo bị t m giữ, t m giam từ ngày 08/01/2023 t i nhà t m giữ công an huyện C đến 

nay; có mặt t i phiên tòa. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

+ Anh Bùi Công L2, sinh năm 1977, trú t i thôn A, xã K, huyện V, tỉnh Quảng 

Trị, v n  mặt. 

+ Chị Nguyễn Thị Trà G, sinh năm 1997, trú t i khu phố D, Phường A, thành 

phố  , tỉnh Quảng Trị, v n  mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ s  vụ án và diễn biến t i phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm t t như sau: 

Quá trình buôn bán t i cửa hàng T3, thôn P, xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị, do 

Nguyễn Trường K làm chủ, th y một số khá h đến hỏi mua pháo hoa nổ để sử dụng 

nên khi có một n ười đ n  n  kh n  rõ tên, địa chỉ đến đặt v n đề bán pháo hoa nổ, 

Nguyễn Trường K đã nả  sinh ý định  u n  án để kiếm lời.  

Khoảng 13 giờ 00 n    04/01/2023, n ười đ n  n  h m trướ  đến cửa hàng t p 

hóa của K nói chuẩn bị l y hàng, K biết l  n ười này giao pháo nên hỏi   hổ n o  thì 

n ười n   nói  số lượng ít nên giao t i cổng làng P, xã T, huyện C.  ến khoảng 14 

giờ 00 cùng ngày, K th y xe ô tô màu tr n  đến dừng t i cổng làng P thì biết  e đến 

giao pháo, nên điều khiển xe ô tô BKS 74C-104.93 đến dừng sát xe ô tô màu tr ng. 

T i đâ , K bốc từ xe ô tô màu tr ng lên xe ô tô của mình 02 két gi y, có chứa tổng 

cộng 34 hộp pháo các lo i và trả  ho n ười đ n  n   án pháo 20.000.000 đồng. Sợ bị 

phát hiện nên K điều khiển xe chở pháo đến nhà của Nguyễn Minh T2, t i thôn A, xã 

T, huyện C nhờ c t hộ. Khi đến nhà, th y T2 đan  n ủ nên K gọi T2 d y nhờ c t hộ 

pháo, Th nh đồng ý và bảo K đưa v o   t ở phòng ngủ của T2, sau đó T2 tiếp tục 

ngủ. K bỏ vào phòng ngủ của T2 03 túi ni lon,  ên tron  đựng 18 hộp pháo lo i 49 

ống và 03 hộp pháo lo i 36 ống, tổng cộng 21 hộp pháo. Sau đó, điều khiển xe về l i 

quán t p hóa của mình và bốc số pháo còn l i trên th n   e   t  đưa v o   t gi u 

trong quán và nhà. 
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Vào khoảng 19 giờ 00 n    06/01/2023, n ười đ n  n  nói trên đến quán nói 

chuẩn bị l y hàng, K biết là giao pháo nên hỏi chổ n o, n ười n   nói đến đo n đường 

g n đ p T, xã T, huyện C.  ến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, K rủ Nguyễn Minh T2 đi 

bố  pháo, Th nh đồng ý, K điều khiển xe ô tô BKS 74C-104.93 chở T2 đến đo n 

đường g n đ p Trúc K1 đứng chờ nh n pháo. Một lú  sau, n ười đ n  n  đi  e   t  

màu tr ng ch   đến, K, T2 v  n ười đ n  n  n    ốc từ xe ô tô màu tr ng lên xe ô tô 

của K 58 hộp pháo các lo i, K trả  ho n ười đ n  n   án pháo 35.000.000 đồng. Sau 

đó, K điều khiển xe chở T2 cùng số pháo mua được về dừng t i cổng làng thôn P, xã 

T, huyện C, rồi K và T2 xuốn   e đi về l i quán t p hóa.  ến khoảng 23 giờ 30 cùng 

ngày, K điều khiển xe ô tô tải 74C-104.93 về quán t p hóa của mình. Lúc này, t i 

quán có Lê Quốc H1 và T2 đan  ở quán nên K nhờ T2, H1 cùng với K bốc toàn bộ 

pháo bỏ t i quán, số còn l i bỏ vào kho và nhà ở của K để c t giữ. K có dặn T2, H1 bỏ 

khoản  04  ao ni lon đựng khoảng 08 hộp pháo ở chân c u thang nhà ở của K để 

đón   ói  iao  án  ho khá h. 

Khoảng 18 giờ 30 n    07/01/2023, n ười đ n  n  nói trên đến cửa hàng nói 

chuẩn bị l y hàng. K biết là l y pháo nên hỏi "chổ nào, m y giờ , n ười n   nói  7 

đến 8 giờ (tức 19 giờ đến 20 giờ , đến đường L để nh n pháo.  ến khoảng 19 giờ 00 

cùng ngày, K nhờ H1 và T2 l y các thùng bìa các tông bỏ lên xe ô tô BKS: 74C-

104.93 để đưa đi đựng pháo và nhờ T2 đi   n  để phụ bốc pháo, còn H1 ở l i cửa 

hàng của K. K giao cho H1 01 điện tho i Nokia, lo i bàn phím, bên trong có g n sim 

không nhớ số thuê bao và dặn H1: Nếu có khách gọi đến mua pháo thì đưa pháo đã 

đón   ói  iao  ho khá h.  ến khoảng 21 giờ cùng ngày, H1 nh n được số điện tho i 

l  gọi đến điện tho i N, n ười n   nói đan  dừng xe ở  â   ăn  đối diện, H1 hiểu 

n ười này mua pháo nên l y một  ao ni lon  m u đen,  ên tron   ó 02 hộp pháo đi 

giao cho khách, rồi quay l i quán, Hữu tự hiểu tiền mua pháo khách sẽ thanh toán cho 

K sau. 

Sau khi đưa điện tho i cho H1, K điều khiển xe ô tô 74C-104.93 chở T2 đến 

g n đ p Trúc Kinh ngồi đợi nh n pháo. Lúc này T2 kêu mệt xin về nên K đã  áo với 

H1 đến chở T2 về vào trong quán của K nằm nghỉ, còn H1 ngồi  h i đến khoảng 22 

giờ 45 phút cùng ngày thì về nhà. Lúc này, K điều khiển xe ô tô 74C-104.93 lên g n 

đ p Trúc Kinh ngồi đợi, khoảng 30 phút sau, có một xe ô tô màu tr n  đến vị trí của 

K. N ười đ n  n  n    hở nhiều pháo h n những l n trước và nói với K  Cuối năm 

nên giao luôn, cứ đưa về kiểm tra đã,  ó  hi nói  hu ện sau , K đồn  ý. Sau đó, K và 

n ười đ n  n  n    ốc pháo từ xe ô tô  màu tr n  để lên xe ô tô của K, K trả trước số 

tiền 20.000.000 đồng, số tiền còn l i K nợ. Sau đó, K điều khiển xe ô tô chở pháo về 

đ u xe t i  ãi đ t trống g n Trung tâm T4 nằm ngủ, đến khoảng 24 giờ cùng ngày, K 

gọi điện nói H1 đến cửa h n  để phụ bốc hàng. Khi về đến cửa hàng, K trèo lên thùng 

xe, chuyển pháo xuốn , đưa  ho H1 mang vào cửa h n , đến khoảng 00 giờ 20 phút 
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ngày 08/01/2023, khi K và H1 mới bố  đượ  01  ao ni lon m u đen v  01 th n   i y 

bên trong có pháo vào cửa h n   Trường T3  thì  ị b t quả tang. Khi b t quả tang, 

H1 bỏ ch   nhưn   ị    quan C n  an   t giữ được. Qua kiểm tra, phát hiện trên 

thùng xe ô tô 74C-104.93 có tổng cộng là 145 hộp pháo các lo i, đượ  đựng trong 04 

thùng gi    á  t n  v   á   ao ni lon m u đen, tron  đó  ó 01 hộp pháo để rời bên 

ngoài. 

Tiến hành khám xét cửa hàng của K, phát hiện t i vị trí phía trước bên ngoài, 

trên nền quán Trường T3  ó 01  ao ni lon m u đen đặt trên một thùng gi y các tông, 

bên trong túi ni lon có 03 hộp pháo lo i 49 ống, bên trong hộp gi y có 04 hộp pháo 

lo i 09 ống, đâ  l  số pháo mà K và H1 vừa bốc trên xe ô tô xuốn ,  hưa kịp đưa đi 

c t gi u. T i các vị trí dưới  iường của quán T3, t i phòng khách, phòng bếp của nhà 

K và t i nhà kho của K còn c t gi u tổng cộng: 60 hộp pháo các lo i được K mua từ 

trước về c t gi u để bán l i cho khách kiếm lời. Nguyễn Trường K tự khai ra n i   t 

gi u pháo t i nhà T2,    quan điều tra đã khám   t n i ở của Nguyễn Minh T2 thu giữ 

tổng cộng 21 hộp pháo các lo i.  

Quá trình buôn bán, trong khoảng thời gian từ n    05/01/2023 đến ngày 

07/01/2023 K 03 l n trực tiếp bán cho khách, số lượng 01 hộp pháo lo i 9 ống, 06 hộp 

pháo lo i 36 ống; K 02 l n nhờ H1 đi  iao pháo  ho khá h, số lượng 02 hộp pháo lo i 

49 ống, 02 hộp pháo lo i 36 ống. Toàn bộ số tiền bán pháo thì K trực tiếp l y từ khách 

thu lợi 1.370.000 đồng. Hiện K đã nộp l i toàn bộ số tiền thu lợi b t chính. 

T i bản Kết lu n  iám định số 123/KL-KTHS n    13/01/2023 v  C n  văn số 

93/PC09 ngày 13/03/2023 của Phòng K2 Công an tỉnh Q về việc cung c p thêm thông 

tin đối với Kết lu n  iám định số: 123KL-KTHS ngày 13/01/2023, kết lu n: Toàn bộ 

mẫu v t được niêm phong trong các thùng gi y ký hiệu P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, 

PKX1, PKX2, PKX3, PKX4, PKX5, KXT gửi đến  iám định là pháo hoa nổ. Tổng 

khối lượn : 397,4k . Tron  đó: Khối lượng của mẫu v t trong thùng P1 là: 34,1kg; 

Khối lượng của mẫu v t trong thùng P2 là: 34kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng 

P3 là: 34,2kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng P4 là: 33,6kg; Khối lượng của 

mẫu v t trong thùng P5 là: 27,8kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng P6 là: 22,7kg; 

Khối lượng của mẫu v t trong thùng P7 là: 29,5kg; Khối lượng của mẫu v t trong 

thùng P8 là: 19,8kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng PKX1 là: 14,4kg; Khối 

lượng của mẫu v t trong thùng PKX2 là: 30kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng 

PKX3 là: 37,8kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng PKX4 là: 31kg; Khối lượng 

của mẫu v t trong thùng PKX5 là: 14,8kg; Khối lượng của mẫu v t trong thùng KXT 

là: 33,7kg. Tổng khối lượng mẩu v t trong t t cả các thùng có sự khác biệt so với bản 

kết lu n  iám định là do có sự nh m lẫn quá trình thao tá  văn  ản. Phòng KTHS xin 

đính  hính l i nội dung ở ph n tổng khối lượng mẩu v t là: 397,4kg. 



5 

 

T i Cáo tr ng số 14/CT – VKSCL ngày 27/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị đã tru  tố  á   ị cáo Nguyễn Trường K, Nguyễn Minh 

T2, Lê Quốc H1 về tội   u n  án h n    m  qu  định t i điểm c khoản 3  iều 190 

của Bộ lu t hình sự. 

T i phiên tòa, đ i diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị 

giữ nguyên bản cáo tr n  v  đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: 

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Trường K, Nguyễn Minh T2, Lê Quốc H1 ph m tội 

  u n  án h n    m . 

- Áp dụn  điểm c khoản 3  iều 190, điểm s, r, t khoản 1, 2  iều 51, điểm h khoản 1 

 iều 52,  á   iều 17, 38, 54  LHS đề nghị xử ph t bị cáo Nguyễn Trường K từ 06 

năm đến 06 năm 06 thán  t , thời h n  h p h nh hình ph t t  đượ  tính từ n    t m 

 iữ, t m  iam 08/01/2023. 

- Áp dụn  điểm c khoản 3  iều 190, điểm s, i khoản 1, 2  iều 51,  á   iều 17, 38, 54 

 LHS đề nghị xử ph t bị cáo Lê Quốc H1 vàNguyễn Minh T2 từ 18 thán  đến 24 

thán  t ; thời h n  h p h nh hình ph t t  đượ  tính từ n    t m  iữ, t m  iam 

08/01/2023. 

- Áp dụn  điểm a khoản 1  iều 47  LHS, điểm a, c khoản 2  iều 106 

BLTTHS tịch thu tiêu hủ  đối với số pháo còn l i sau  iám định và các bao ni lon, 

hộp gi y và các thẻ sim. Tịch thu nộp n ân sá h nh  nướ  đối với 01 điện tho i OPPO 

A5s; 01 điện tho i di động S A13 và số tiền 1.370.000 đồng. 

- Về án phí: đề nghị áp dụng khoản 2  iều 136 Bộ lu t tố tụng hình sự năm 

2015 v  điểm a khoản 1  iều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban 

thường vụ Quốc hội buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự s  thẩm. 

Tron  quá trình điều tra và t i phiên tòa, các bị  áo đồng ý với quyết định truy 

tố của Viện kiểm sát. Các bị cáo thừa nh n hành vi ph m tội như  ản cáo tr ng truy tố 

l  đún , kh n   ó ý kiến có ý kiến gì về hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của C  

quan điều tra, Viện kiểm sát. Các bị cáo không có ý kiến tranh lu n với đ i diện Viện 

kiểm sát. Trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo K xin lỗi  ia đình 2  ị cáo Nguyễn Minh 

T2, Lê Quốc H1 vì đã l i k o 02  ị cáo vào việc ph m tội; bị cáo K thừa nh n do gia 

đình nợ n n nhiều nên túng quẫn dẫn đến hành vi ph m tội, xin Hội đồng xét xử giảm 

nhẹ hình ph t cho bị cáo. Hai bị cáo Nguyễn Minh T2, Lê Quốc H1 xin Hội đồng xét 

xử giảm nhẹ hình ph t. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên    sở nội dung vụ án,  ăn  ứ vào các tài liệu trong hồ s  vụ án đã được 

tranh tụng t i phiên tòa, Hội đồng xét xử nh n định như sau: 

[1] Về thủ tục tố tụn :  iều tra viên, Kiểm sát viên tron  quá trình điều tra, truy 
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tố đã thực hiện đún  về thẩm quyền, trình tự, thủ tụ  qu  định của Bộ lu t Tố tụng 

hình sự. Quá trình điều tra và t i phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu n i về 

hành vi, quyết định của    quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn . Do đó,  á  

hành vi, quyết định tố tụng của    quan tiến hành tố tụn , n ười tiến hành tố tụn  đã 

thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Về tội danh: T i phiên tòa,  á   ị  áo khai nh n toàn bộ hành vi ph m tội 

của mình, từ đó Hội đồng xét xử  ó    sở  á  định: Tron  quá trình  u n  án t i cửa 

hàng T3, Nguyễn Trường K  ặp một số n ười  ó nhu   u mua pháo hoa nổ nên nả  

sinh ý định mua mặt h n  n   để  án l i kiếm lời. Từ n    04/01/2023 đến n    

08/01/2023 Nguyễn Trường K đã liên hệ mua  ủa đối tượn  kh n  rõ tên, địa  hỉ 

tổn  số lượn  244 hộp pháo hoa nổ, tổn  khối lượn  l  397,4k  rồi  án l i  ho nhữn  

n ười đi  e khá h. Cụ thể n    04/01/2023, K mua tổn   ộn  34 hộp pháo hoa nổ 

đưa về   t  i u t i nh   ị  áo Nguyễn Minh T2 21 hộp, số  òn l i   t  i u t i nh  v  

quán  ủa K. N    06/01/2023 K rủ T2 đi mua 58 hộp pháo hoa nổ  á  lo i về  i u t i 

quán v  nh   ủa  ị  áo K. Lú  t i quán K nhờ T2, H1  ố  pháo  ỏ v o quán, kho v  

quán  ủa K. K dặn T2, H1  ỏ khoản  04  ao ni lon  đựn  08 hộp pháo để ở  hân   u 

than  để K đón   ói  iao  án  ho khá h. N    07/01/2023, K tiếp tụ  đi mua pháo 

hoa nổ; trướ  khi đi K nhờ T2, H1 l   m   th n   ìa  átt n   ỏ lên  e để đi nh n 

pháo; K rủ T2 đi nh n pháo,  òn H1 ở l i quán. Sau đó do T2  ị ốm mệt nên đã về 

trướ   òn K trự  tiếp mua số lượn  152 hộp pháo hoa nổ  á  lo i, khi về quán đan  

  n   ị  áo Lê Quốc H1  ố  pháo đưa v o quán thì  ị   t quả tan . T i bản Kết lu n 

 iám định số 123/KL-KTHS n    13/01/2023 v  C n  văn số 93/PC09 ngày 

13/03/2023 của Phòng K2 Công an tỉnh Q kết lu n: Toàn bộ mẫu v t được niêm 

phong gửi đến  iám định là pháo hoa nổ. Tổng khối lượn : 397,4k . Cá   ị  áo đã 

thực hiện h nh vi với tính  h t đồn  ph m  iản đ n, lỗi cố ý, nh n thức rõ pháo hoa 

nổ là hàng c m nhưn  vì lợi í h  á nhân nên đã thực hiện hành vi ph m tội, xâm 

ph m đến tr t tự quản lý kinh tế của Nh  nước về quản lý hàng c m, gây m t tr t tự 

trị an, an toàn xã hội. Lời khai  ủa  ị  áo K ph  hợp với lời khai  ủa  á   ị  áo T2, 

H1 v   á  t i liệu  hứn   ứ khá  nên  ó  ăn  ứ  á  định h nh vi  ủa Nguyễn Trường 

K, Nguyễn Minh T2, Lê Quốc H1 ph m tội   u n  án h n    m  qu  định t i  iều 

190  ủa  ộ lu t hình sự. 

 2.1   ị  áo Nguyễn Trường K l  n ười l m  hủ, tự  ỏ tiền ra mua pháo, l  

n ười trự  tiếp liên hệ,  iao dị h với n ười  án pháo, lái  e   t  đi nh n pháo đưa về 

nh    t  i u t i quán v  nh  ở  ủa K đồn  thời liên hệ với T2 đề nhờ   t  i u pháo t i 

nh  T2 rồi  án d n để kiếm lời.  ồn  thời nhờ T2, H1   n  tham  ia  iúp K tron  

một số   n  việ . Vai trò  ủa K l   hủ mưu   m đ u, trự  tiếp thự  h nh v   hịu trá h 

nhiệm với to n  ộ tan  số pháo nổ tron  vụ án. 
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 2.2   ị  áo Nguyễn Minh T2 l  n ười  iúp sứ   ho  ị  áo K,  iết rõ  ị  áo K 

mua pháo hoa nổ để  u n  án kiếm lời,  ị cáo T2 đồng ý cho bị cáo K   t  i u pháo 

hoa nổ t i nh  mình. Tiếp tụ   á  l n sau đó đã  iúp sứ   ho  ị  áo K  ố  pháo,   t 

 i u pháo. Tron  n    07/01/2023,  an đ u  ị  áo T2 đồn  ý  iúp  ị  áo K đi  ố  

pháo nhưn  sau đó  ị mệt nên về trướ , sau đó  ị  áo K đi mua v   ố  pháo   n  như 

đưa v o quán kh n   ó sự tham  ia  ủa T2 nên  ị  áo T2 kh n   hịu trá h nhiệm đối 

với tan  số mua pháo n    07/01/2023.  ị  áo T2  hịu trá h nhiệm đối với tan  số 81 

hộp pháo, với khối lượn : 147,3k . 

 2.3   ị  áo Lê Quốc H1  iết rõ việ  K mua pháo hoa nổ để  án kiếm lời,  

nhưn  đã  iúp sứ   ị  áo K đi  iao pháo,  án pháo nhưn  kh n  trự  tiếp thu tiền từ 

khá h.  ị  áo H1  hịu trá h nhiệm với tan  số pháo đã  iúp  ị  áo K l  212 hộp pháo, 

 ó khối lượn : 363,7 k ,  òn tan  số pháo m   ị  áo K đã  i u t i nh   ị  áo Nguyễn 

Minh T2  ị  áo H1 kh n   iết nên kh n   hịu về tan  số n  . 

Như v    ó  ăn  ứ  á  định  ị  áo Nguyễn Trường K, Nguyễn Minh T2, Lê 

Quốc H1 ph m tội qu  định t i điểm   khoản 3  iều 190  ủa  ộ lu t hình sự với tình 

tiết định khun  tăn  nặn   pháo nổ từ 120k  trở lên .  

[3] Về tình tiết tăn  nặn :  ị  áo Nguyễn Trường K có một tiền án về tội r t nghiêm 

trọn   hưa được xóa án tích l n này l i tiếp tục ph m tội r t nghiêm trọn  nên thuộ  

trườn  hợp tái ph m n u  hiểm qu  định t i điểm h khoản 1  iều 52  ủa  ộ lu t hình 

sự. 

[4] Về tình tiết giảm nhẹ:  

 4.1   ị  áo Nguyễn Trường K: tron  quá trình điều tra   n  như t i phiên tòa đã 

th nh khẩn khai  áo; đã tí h  ự  hợp tá  với    quan điều tra tron  quá trình  iải 

qu ết vụ án, v  tự thú vì n a  khi  ị   t quả tan  đã tự khai nh n h nh vi   t gi u số 

lượng pháo ở quán, ở nhà của mình đồng thời tự khai ra h nh vi  i u 21 hộp pháo hoa 

nổ t i nh   ị  áo Nguyễn Minh T2; năm 2016 đã  iúp đ     quan  hứ  năn  tron  

việ   ảo vệ an ninh t i địa phư n , l  nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự 

qu  định t i điểm s, r, t khoản 1  iều 51  ủa  ộ lu t hình sự.  ị  áo  ó ho n  ảnh khó 

khăn, l  lao độn   hính tron   ia đình; tự n u ện nộp l i to n  ộ số tiền thu lợi   t 

 hính l  nhữn  tình tiết  iảm nhẹ trá h nhiệm hình sự qu  định t i khoản 2  iều 51 

 ủa  ộ lu t hình sự. 

 4.2   ị  áo Nguyễn Minh T2 và bị cáo Lê Quốc H1 quá trình điều tra đều 

th nh khẩn khai  áo, ăn năn hối  ải; do vai trò  ủa hai bị cáo trong vụ án không lớn 

nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ ph m tội l n đ u thuộ  trườn  hợp ít n hiêm 

trọn . Gia đình  ị cáo T2 thuộ  hộ   n n h o,  ố  ị  áo đượ  hưởn   hính sá h như 

thư n   inh;  ị cáo H1  ó  n  nội,    nội đượ  tặn  hu   hư n  60 tuổi đản  l   á  

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự qu  định t i điểm s, i khoản 1, khoản 2  iều 51 

của Bộ lu t hình sự. 
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[5] Về tính ch t và mức hình ph t: Bị cáo K ph m tội với tính ch t r t nghiêm 

trọng, tái ph m nguy hiểm, ph m tội với tang số lớn thể hiện thái độ khó cải t o nên 

c n cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian khá dài nhằm trừng trị răn đe 

bị cáo tuy nhiên bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ qu  định t i khoản 1  iều 51 của 

Bộ lu t hình sự nên áp dụng khoản 1  iều 54 đối với bị cáo. Các bị cáo Nguyễn Minh 

T2, Lê Quốc H1 có vai trò th p nên áp dụn  qu  định t i khoản 2  iều 54 đối với các 

bị  áo nhưn    n    n cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ 

răn đe  á   ị cáo. 

[6] Về v t  hứn  v  t i sản thu giữ:  

[6.1] Số pháo hoa nổ còn l i sau  iám định là v t chứng c m lưu h nh nên áp 

dụn  điểm a khoản 2  iều 106 của Bộ lu t tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

 6.2  01 th n   i    át t n  kí h thướ  28   30   38 m, trên th n   ó dòn   hữ 

 SPJ , th n  đã qua sử dụn ; 01 th n   i    át t n  kí h thướ  22   39   27  m, trên 

th n   ó dòn   hữ  Tr   anh kh n  độ , th n  đã qua sử dụn ; 01 hộp  i    át t n  

kí h thướ  28   28   36  m,  ên n o i  ó dòn   hữ  QU FIN , hộp đã qua sử 

dụn ; 01 hộp  i    át t n  kí h thướ  23   47   26  m,  ên n o i  ó dòn   hữ 

 KORE N RED GINSENG DRINK , hộp đã qua sử dụn ; 01 hộp  i    át t n  kí h 

thướ  28   63   64  m,  ên n o i hộp  ó in dòn   hữ  Pa o , hộp đã qua sử dụn ; 01 

hộp  i    át t n  kí h thướ  46   12   39  m,  ên n o i  ó dòn   hữ  Mikku , hộp 

đã qua sử dụn ; 16  ao ni lon  m u đen, mỗi  ao  ó kí h thướ  40   44 m trên  ề 

mặt  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 02 mãnh  i    át t n , mỗi mảnh  ó 

kí h thướ  31   78 m,  i   đã  ị rá h; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  54   

59 m,  ao đã qua sử dụn ; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  64  44 m, trên  ề 

mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h 

thướ  79   54 m, trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao 

nilon  m u đen  ó kí h thướ  56   46 m, trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao 

đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  64   50 m, trên  ề mặt  ao  ó 

dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  60   

67 m,  ao đã  ị rá h; 03  ao nilon  m u đen, mỗi  ao  ó kí h thướ  72   60 m, trên 

 ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h 

thướ  27   25 m,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  30   40 m, 

 ao đã  ị rá h nát; 04 mảnh nilon  m u đen, mỗi mảnh  ó kí h thướ  50   60 m, 

mảnh ni lon  đã  ị rá h; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  50   45 m,  ao đã  ị 

rá h nát l  v t chứng của vụ án nhưn  kh n   ó giá trị sử dụng nên áp dụn  điểm c 

khoản 2  iều 106 của Bộ lu t tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy. 

[6.3] 01 xe ô tô tải đ u màu xanh, nhãn hiệu TERACO, BKS: 74C-104.93 số 

máy: 4G13S1NAMTS01114, số khun : RM0 H17GLMC000875 l  t i sản  ủa anh 

Bùi Công L2, anh L2  ho  hị Nguyễn Thị Trà G mượn; sau đó  hị G  ho  ị  áo K 
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thuê  e. Việ   ị  áo K d n  v o việ  ph m tội  hị G, anh L2 kh n   iết nên    quan 

điều tra đã trả l i  e  ho anh Bùi Công L2 l  đún  pháp lu t. 

[6.4] 01 điện tho i Samsun  Gla    13 m u đen, số IMEI 1: 

350013880862593, Số IMEI 2: 352270630862590, bên trong có g n 01 thẻ sim số 

thuê bao 0977.600.232 thu giữ của Lê Quốc H1; 01 điện tho i OPPO A5s màu xanh, 

kiểu máy CPH1912, IMEI 1: 865222044810913, IMEI 2: 865222044810905, bên 

trong g n 01 thẻ sim có số thuê bao 0941.830.005 thu giữ của Nguyễn Minh T2 là tài 

sản của  á   ị  áo d n  v o việ  ph m tội nên áp dụn  điểm a khoản 3  iều 106 của 

Bộ lu t tố tụng hình sự tị h thu nộp n ân sá h nh  nướ . Hai sim điện tho i kh n   ó 

 iá trị sử dụn  nên tị h thu tiêu hủ . 

 6.5  Số tiền 1.370.000 đồn  l  t i sản do  ị  áo K  án pháo hoa nổ m   ó nên 

tị h thu nộp n ân sá h nh  nướ . 

 [7] Về án phí: Áp dụng khoản 2  iều 136 của Bộ lu t tố tụng hình sự năm 

2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an thường vụ 

Quốc hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ 

phí Tòa án buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự s  thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Về tội danh: Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Trường K (Khánh B), Nguyễn Minh 

T2, Lê Quốc H1 (T) ph m tội "Buôn bán hàng c m . 

Căn  ứ điểm c khoản 3  iều 190, điểm s, r, t khoản 1, khoản 2  iều 51, điểm h 

khoản 1  iều 52, khoản 1  iều 54, ,  iều 17,  iều 38  ủa Bộ lu t hình sự xử ph t bị 

cáo Nguyễn Trường K: 6 (sáu  năm t , thời h n ch p hành hình ph t tù tính từ ngày 

t m giữ, t m giam 08/01/2023. 

Căn  ứ điểm c khoản 3  iều 190, điểm s, i khoản 1, khoản 2  iều 51, khoản 2 

 iều 54,  iều 17,  iều 38  ủa Bộ lu t hình sự xử ph t bị cáo Lê Quốc H1: 20 (Hai 

mư i  thán  t , thời h n ch p hành hình ph t tù tính từ ngày t m giữ, t m giam 

08/01/2023. 

Căn  ứ điểm c khoản 3  iều 190, điểm s, i khoản 1, khoản 2  iều 51, khoản 2 

 iều 54,  iều 17,  iều 38  ủa Bộ lu t hình sự xử ph t bị cáo Nguyễn Minh T2: 18 

(Mười tám) tháng tù, thời h n ch p hành hình ph t tù tính từ ngày t m giữ, t m giam 

08/01/2023. 

2. Về v t  hứn  v  t i sản thu  iữ: áp dụn  điểm a,   khoản 2  iều 106  ủa  ộ 

lu t tố tụn  hình sự  

- Tịch thu tiêu hủy:  
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+ Số pháo hoa nổ còn l i sau  iám định gồm có 160 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài 

bọc gi y nhiều màu s c và có ký hiệu T4049 CS689; 36 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài 

bọc gi y nhiều màu s c và có ký hiệu A8503AA; 18 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài bọc 

gi y nhiều màu s c và có ký hiệu C1759A; 01 hộp pháo hoa nổ, vỏ ngoài bọc gi y 

nhiều màu s c và có ký hiệu A8503(A0398). Toàn bộ đượ  niêm phon  theo đún  

qu  định tron  14 (mười bốn) thùng cattong, ký hiệu l   P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, 

P8, PKX3, PKX4, PKX5 ,  KXT . 

+ 01 th n   i    át t n  kí h thướ  28   30   38 m, trên th n   ó dòn   hữ 

 SPJ , th n  đã qua sử dụn ; 01 th n   i    át t n  kí h thướ  22   39   27  m, trên 

th n   ó dòn   hữ  Tr   anh kh n  độ , th n  đã qua sử dụn ; 01 hộp  i    át t n  

kí h thướ  28   28   36  m,  ên n o i  ó dòn   hữ  QU FIN , hộp đã qua sử 

dụn ; 01 hộp  i    át t n  kí h thướ  23   47   26  m,  ên n o i  ó dòn   hữ 

 KORE N RED GINSENG DRINK , hộp đã qua sử dụn ; 01 hộp  i    át t n  kí h 

thướ  28   63   64  m,  ên n o i hộp  ó in dòn   hữ  Pa o , hộp đã qua sử dụn ; 01 

hộp  i    át t n  kí h thướ  46   12   39  m,  ên n o i  ó dòn   hữ  Mikku , hộp 

đã qua sử dụn ; 16  ao ni lon m u đen, mỗi  ao  ó kí h thướ  40   44 m trên  ề mặt 

 ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 02 mảnh  i    át t n , mỗi mảnh  ó kí h 

thướ  31   78 m,  i   đã  ị rá h; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  54   59 m,  ao 

đã qua sử dụn ; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thước 72x60cm, trên bề mặt bao có 

dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon  m u đen  ó kí h thướ  64 

 44 m, trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon m u 

đen  ó kí h thướ  79   54 m, trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h 

nát; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  56   46 m, trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo 

tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  64   50 m, trên  ề mặt 

 ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  

60   67 m,  ao đã  ị rá h; 03  ao nilon m u đen, mỗi  ao  ó kí h thướ  72   60 m, 

trên  ề mặt  ao  ó dính  ăn  keo tron ,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon m u đen  ó 

kí h thướ  27   25 m,  ao đã  ị rá h nát; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  30   

40 m,  ao đã  ị rá h nát; 04 mảnh nilon m u đen, mỗi mảnh  ó kí h thướ  50   

60 m, mảnh ni lon đã  ị rá h; 01  ao nilon m u đen  ó kí h thướ  50   45 m,  ao đã 

 ị rá h nát; 01 sim điện tho i số thuê bao 0977.600.232, trên thẻ sim có số: 

8984048000035680884; 01 sim điện tho i  ó số thuê bao 0941.830.005, trên thẻ sim 

có dảy số: 89840200011118851797. 

- Tịch thu nộp ngân sá h nh  nướ : 01 điện tho i di độn  nhãn hiệu Samsun  

Gla    13 m u đen, số IMEI 1: 350013880862593, Số IMEI 2: 352270630862590, 

má  đã qua sử dụn , được niêm phong trong 01 phong bì ký hiệu " TH"; 01 điện 

tho i OPPO A5s màu xanh, kiểu máy CPH1912, IMEI 1: 865222044810913, IMEI 2: 
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865222044810905, điện tho i đã qua sử dụn , được niêm phong trong 01 phong bì, 

ký hiệu   TT ; số tiền 1.370.000 đồn  (Một triệu  a trăm  ả  mư i n hìn đồn  . 

 (Các v t chứng, tài sản nói trên có t i Chi cục THADS huyện C theo biên bản 

giao nh n v t chứn  n    09/5/2023; số tiền  ó t i t i khoản số 

3949.0.1047878.00000  ủa Chi cục THADS huyện C theo ủ  nhiệm  hi l p n    

09/5/2023, riêng 215 hộp pháo hiện đan   ó t i Công an huyện C theo biên bản giao 

nh n ngày 13/01/2023).  

3. Về án phí:  áp dụng khoản 2  iều 136 của Bộ lu t tố tụng hình sự năm 2015; 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủ   an thường vụ Quốc 

hội qu  định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí 

Tòa án buộc mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự s  thẩm. 

4. Về quyền kháng cáo: Bị  áo, n ười có quyền lợi n hĩa vụ liên quan có quyền 

kháng cáo bản án trong h n 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.  

 

Nơi nhận: 

- Cá   ị  áo; 

- N ười QLNVLQ; 

- VKSND huyện Cam Lộ; 

- VKSND tỉnh Quảng Trị; 

- Công an huyện Cam Lộ; 

- Chi cục THADS Cam Lộ;  

- TAND tỉnh Quảng Trị; 

- Lưu: Hồ s  vụ án. 

TM/HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Quý 

 

 

 


